
Biểu 1: PHÂN BỔ CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2022 CỦA HUYỆN THUẬN NAM  
(Kèm theo Quyết định số: 401 /QĐ-UBND ngày 05 /7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

DT 
cấp 

Tỉnh 
phân 

bổ đến 
năm 
2025 

DT 
huyện 

xác 
định, 
xác 

định bổ 
sung 

Tổng diện 
tích Xã 

Phước 
Hà 

Xã 
Phước 
Nam 

Xã 
Phước 
Ninh 

Xã Nhị 
Hà 

Xã 
Phước 
Dinh 

Xã 
Phước 
Minh 

Xã 
Phước 
Diêm 

Xã Cà 
Ná 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(7)+...+(14) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ 

NHIÊN 
      56.620,05 17.890,26 3.635,27 2.678,81 5.109,44 13.147,14 7.766,87 5.102,33 1.289,93 

1 Đất nông nghiệp NNP 46.367  -679,86 45.687,14 16.370,16 2.507,02 1.670,16 3.976,81 10.521,75 5.647,07 4.170,50 823,67 

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.002  239,85 2.241,85 319,62 439,38 704,96 777,79 0,10       

 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.998  237,82 2.235,82 319,62 436,94 704,96 774,20 0,10       

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK   6.837,78 6.837,78 1.121,18 1.358,38 867,86 984,64 1.234,85 1.017,26 135,39 118,22 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN    986  -265,78 720,22 21,46 237,45 38,25 125,00 61,41 163,87 60,71 12,07 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 28.684  494,45 29.178,45 14.359,76 450,10   825,71 6.471,22 2.954,81 3.538,34 578,51 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 1.604  1.669,57 3.273,57 548,14 14,61   512,74 2.198,08       

T. 
đó 

 Đất có rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên  

 RSN    723  -15,38 707,62 335,60     278,16 93,86       

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS   598,12 598,12   5,09 2,86 2,86 487,99 7,97 61,03 30,32 

1.7 Đất làm muối LMU   1.982,97 1.982,97     25,24     1.500,53 373,51 83,69 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH   854,18 854,18   2,01 30,99 748,07 68,10 2,63 1,52 0,86 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.195 -522,66 8.672,34 1.108,29 1.045,73 979,50 724,37 1.752,98 1.911,18 833,84 316,45 

2.1 Đất quốc phòng CQP 38 -16,13 21,87         11,43 6,63 2,77 1,04 

2.2 Đất an ninh CAN 7 -1,86 5,14 0,03 3,92 0,20 0,09 0,30 0,20 0,22 0,18 



2 
 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

DT 
cấp 

Tỉnh 
phân 

bổ đến 
năm 
2025 

DT 
huyện 

xác 
định, 
xác 

định bổ 
sung 

Tổng diện 
tích Xã 

Phước 
Hà 

Xã 
Phước 
Nam 

Xã 
Phước 
Ninh 

Xã Nhị 
Hà 

Xã 
Phước 
Dinh 

Xã 
Phước 
Minh 

Xã 
Phước 
Diêm 

Xã Cà 
Ná 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 748   748,00   313,52       53,64 380,84   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 483 -291,02 191,98     74,98     117,00     

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 383   383,00 0,50 16,00 4,21 0,15 327,13 3,82 20,30 10,89 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 266 -79,37 186,63   24,68 12,51   111,40 15,94 0,48 21,62 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 136 196,54 332,54   19,70     294,22 13,81   4,81 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX   226,29 226,29   48,38   3,30 52,50 25,32   96,79 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã 

DHT 5.711 -149,78 5.561,22 951,98 424,72 846,61 545,98 828,70 1.596,65 365,30 106,58 

  Đất giao thông DGT 1.273 -105,75 1.167,25 70,04 216,72 110,79 136,86 212,36 129,36 219,61 71,51 

  Đất thủy lợi DTL 1.151 -6,27 1.144,73 592,43 92,46 123,47 69,88 186,63 66,79 12,69 0,38 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 30 -5,70 24,30 0,19 5,79 0,10   16,29   0,40 1,53 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7 -2,88 4,12 0,25 2,52 0,19 0,19 0,22 0,11 0,38 0,26 

  
Đất xây dựng cơ sở giáo dục-
đào tạo 

DGD 46 -17,15 28,85 2,34 4,79 2,32 2,54 5,02 4,88 4,34 2,62 

  
Đất xây dựng cơ sở thể dục-thể 
thao 

DTT 23 -6,18 16,82 1,24 2,37 2,27 2,71 1,55 6,02 0,66   

  Đất công trình năng lượng DNL 2.956   2.956,00 269,16 3,64 575,69 301,84 345,59 1.385,82 73,03 1,23 

  
Đất công trình bưu chính, viễn 
thông 

DBV 1 0,40 1,40 0,02 0,26   0,07 0,10 0,07 0,05 0,83 
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

DT 
cấp 

Tỉnh 
phân 

bổ đến 
năm 
2025 

DT 
huyện 

xác 
định, 
xác 

định bổ 
sung 

Tổng diện 
tích Xã 

Phước 
Hà 

Xã 
Phước 
Nam 

Xã 
Phước 
Ninh 

Xã Nhị 
Hà 

Xã 
Phước 
Dinh 

Xã 
Phước 
Minh 

Xã 
Phước 
Diêm 

Xã Cà 
Ná 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 40 -14,15 25,85   25,02     0,24     0,59 

  Đất cơ sở tôn giáo TON 14 0,04 14,04   1,55 0,08 0,74 4,92   0,06 6,69 

  
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng 

NTD 164 11,02 175,02 16,28 68,99 15,62 14,41 25,34 1,44 26,82 6,12 

  Đất chợ DCH   2,84 2,84 0,03 0,61 0,19 0,78 0,09 0,36 0,07 0,71 

2.10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   4,59 4,59 0,71 1,23 0,73 1,04 0,31 0,21 0,06 0,30 

2.11 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV   8,76 8,76 1,00 2,57     1,75 0,46 2,00 0,98 

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 489 136,17 625,17 57,84 145,43 55,84 74,82 65,54 68,72 81,51 75,47 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 17 -1,72 15,28 2,02 7,65 0,31 1,57 0,47 1,53 0,54 1,19 

2.14 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS 3 -0,17 2,83 0,30 0,42   1,57 0,38     0,16 

2.15 Đất tín ngưỡng TIN   1,69 1,69         0,64   0,87 0,18 

2.16 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối  

SON   330,78 330,78 93,91 37,51   111,81 61,99 9,05 6,14 10,37 

2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   26,57 26,57         26,57       

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.022 1.238,57 2.260,57 411,81 82,52 29,15 408,26 872,41 208,62 97,99 149,81 
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Biểu 2: KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN THUẬN NAM 
(Kèm theo Quyết định số: 401 /QĐ-UBND ngày 05 /7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

Đơn vị tính: ha 
Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Xã 
Phước 

Hà 

Xã 
Phước 
Nam 

Xã 
Phước 
Ninh 

Xã 
Nhị 
Hà 

Xã 
Phước 
Dinh 

Xã 
Phước 
Minh 

Xã 
Phước 
Diêm 

Xã 
Cà 
Ná 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(12) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  Tổng diện tích (1+2)   1.997,67 173,36 108,21 101,60 197,16 247,81 594,97 565,09 9,47 

1  Đất nông nghiệp NNP 1.957,65 173,20 104,37 98,59 188,71 246,85 590,24 549,90 5,79 

1.1 Đất trồng lúa LUA 29,99 0,33 15,34 8,51 5,81         

 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 29,99 0,33 15,34 8,51 5,81         

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.347,31 141,87 66,47 90,08 86,28 135,52 434,53 389,28 3,28 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 206,76 21,78 4,35   57,24 18,19 90,80 14,40   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 77,42 9,22 16,38   2,47 8,96 10,40 29,90 0,09 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 121,55   1,83   35,56 84,16       

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 2,03       1,35 0,02 0,06 0,51 0,09 

1.7 Đất làm muối LMU 172,59           54,45 115,81 2,33 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 40,02 0,16 3,84 3,01 8,45 0,96 4,73 15,19 3,68 

2.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,77             2,77   

2.2 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 23,94 0,12 1,42 2,32 7,14 0,12 4,64 8,17 0,01 

  Đất giao thông DGT 16,23 0,10 1,06 0,51 5,86 0,12 3,80 4,77 0,01 

  Đất thủy lợi DTL 6,35   0,34 1,81 1,25   0,70 2,25   

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 0,14           0,14     

  Đất xây dựng cơ sở thể dục-thể thao DTT 0,91             0,91   
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Xã 
Phước 

Hà 

Xã 
Phước 
Nam 

Xã 
Phước 
Ninh 

Xã 
Nhị 
Hà 

Xã 
Phước 
Dinh 

Xã 
Phước 
Minh 

Xã 
Phước 
Diêm 

Xã 
Cà 
Ná 

  
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 0,31 0,02 0,02   0,03     0,24   

2.3 Đất ở tại nông thôn ONT 7,84 0,04 2,42 0,68 1,31 0,84 0,09 2,29 0,17 

2.4 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,01     0,01           

2.5 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 0,65             0,65   

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 4,81             1,31 3,50 
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Biểu 3: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN THUẬN NAM  
(Kèm theo Quyết định số: 401 /QĐ-UBND ngày  05 /7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

Đơn vị tính: ha 
Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 
Xã 

Phước 
Hà 

Xã 
Phước 
Nam 

Xã 
Phước 
Ninh 

Xã Nhị 
Hà 

Xã 
Phước 
Dinh 

Xã 
Phước 
Minh 

Xã 
Phước 
Diêm 

Xã 
Cà 
Ná 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(12) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
Đất nông nghiệp 
chuyển sang phi nông 
nghiệp 

NNP/PNN 2.158,66 176,20 115,32 103,59 190,71 383,99 611,90 568,16 8,79 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 29,99 0,33 15,34 8,51 5,81         

T. 
đó 

Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC/PNN 29,99 0,33 15,34 8,51 5,81         

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 
khác 

HNK/PNN 1.437,53 143,87 71,42 93,08 87,28 204,72 440,10 392,28 4,78 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 241,85 22,78 5,35 2,00 58,24 28,53 106,75 16,70 1,50 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 146,02 9,22 21,38   2,47 65,56 10,40 36,90 0,09 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN        122,55          -        1,83          -     35,56      85,16         -          -          -   

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 7,49       1,35 0,02 0,06 5,97 0,09 

1.7 Đất làm muối LMU/PNN 173,23           54,59 116,31 2,33 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ 
đất nông nghiệp 

                    

  Trong đó:                     
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 
Xã 

Phước 
Hà 

Xã 
Phước 
Nam 

Xã 
Phước 
Ninh 

Xã Nhị 
Hà 

Xã 
Phước 
Dinh 

Xã 
Phước 
Minh 

Xã 
Phước 
Diêm 

Xã 
Cà 
Ná 

  

Đất rừng sản xuất 
chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là 
rừng 

RSX/NKR         28,24          -           -           -     28,24           -          -          -          -   

3 
Đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở 
chuyển sang đất ở 

PKO/OCT           1,05          -           -           -          -            -          -       1,05         -   
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Biểu 4: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2022 CỦA HUYỆN THUẬN NAM 
(Kèm theo Quyết định số: 401 /QĐ-UBND ngày 05 /7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

Đơn vị tính: ha 
Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Xã 
Phước 

Hà 

Xã 
Phước 
Nam 

Xã 
Phước 
Ninh 

Xã 
Nhị 
Hà 

Xã 
Phước 
Dinh 

Xã 
Phước 
Minh 

Xã 
Phước 
Diêm 

Xã 
Cà 
Ná 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(12) (5) (6) (5) (6) (7) (10) (8) (12) 

A TỔNG DIỆN TÍCH (1+2)   407,31 9,92 0,88 30,05 169,12 122,63 60,60 4,48 9,63 

1  Đất nông nghiệp NNP 188,94     27,32 151,22 10,40       

  Đất nông nghiệp khác NKH 188,94     27,32 151,22 10,40       

2 Đất phi nông nghiệp PNN 218,37 9,92 0,88 2,73 17,90 112,23 60,60 4,48 9,63 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,11             0,11   

2.2 Đất cụm công nghiệp SKN 0,37           0,37     

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 85,67         82,62 0,05 3,00   

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,30         2,30       

2.5 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 4,81               4,81 

2.6 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gốm 

SKX 
6,40           1,92   4,48 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 113,13 9,92 0,88 2,73 17,90 22,03 58,26 1,07 0,34 

  Đất giao thông DGT 29,92 3,27 0,88 0,62 1,67 19,81 3,19 0,14 0,34 

  Đất thủy lợi DTL 7,56 6,12     1,41 0,03       

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,10         0,10       

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 1,31         1,31       
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Xã 
Phước 

Hà 

Xã 
Phước 
Nam 

Xã 
Phước 
Ninh 

Xã 
Nhị 
Hà 

Xã 
Phước 
Dinh 

Xã 
Phước 
Minh 

Xã 
Phước 
Diêm 

Xã 
Cà 
Ná 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục-thể thao DTT 0,54         0,54       

  Đất công trình năng lượng DNL 73,46 0,53   2,11 14,82   55,07 0,93   

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,24         0,24       

2.8 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,75         1,75       

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 2,65         2,35   0,30   

2.10 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,18         1,18       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Biểu 5: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2022 
(Kèm theo Quyết định số: 401 /QĐ-UBND ngày 05 /7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

Đơn vị tính: ha 
Chuyển từ các loại đất 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 
Kế 

hoạch 
(ha) 

 LUA   RPH  
 Đất 
khác  

Địa điểm (đến cấp 
xã) 

(1) (2) (3) (4)=(5+..+7) (5) (6) (7) (8) 

1 Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh             
1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh             
  Trụ sở làm việc Công an 8 xã CAN 4,00     4,00 Các xã 
  Thao trường bắn Núi Chà Bang (48,20ha) CQP 2,00     2,00 Xã Phước Minh 
  Trạm kiểm soát của khẩu Thương Diêm CQP 0,26     0,05   0,21  Xã Phước Diêm 

1.2 
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 
công cộng 

            

1.2.1 
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ 
trương đầu tư mà phải thu hồi đất 

            

1.2.2 
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định 
đầu tư mà phải thu hồi đất 

            

2 Các công trình, dự án còn lại             

2.1 
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà 
phải thu hồi đất 

            

  Hạ tầng Khu Công nghiệp Cà Ná (827,20 ha) SKK 380,84   19,95 360,89 
Xã Phước Diêm, 

Phước Minh 
  Hạ tầng Cụm Công nghiệp Hiếu Thiện SKN 50,00     50,00 Xã Phước Ninh 
  Hạ tầng cụm công nghiệp Chế biến thủy sản tập trung SKN 16,70     16,70 Xã Phước Minh 

  
Dự án tổ hợp công nghệ xanh  và hóa chất sau muối (khu vực Nhà 
máy tổ hợp hóa chất ) 

SKN 100,00     100,00 xã Phước Minh 

  Khai thác -Chế biến đá Gnarite Ninh Thuận SKS 15,23   6,08 9,15 xã Phước Minh 
  Mỏ lộ thiên Núi Đá Giăng SKS 8,81     8,81 xã Phước Minh, xã Cà 
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Chuyển từ các loại đất 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 
Kế 

hoạch 
(ha) 

 LUA   RPH  
 Đất 
khác  

Địa điểm (đến cấp 
xã) 

Ná 

  
Khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Bắc núi Chà Bang (Công 
ty Cổ phần Hoàng Linh) 

SKS  19,32    17,00   2,32  Xã Phước Nam 

  
Khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Bắc núi Chà Bang (Công 
ty Cổ phần EVNIC Ninh Thuận) 

SKS    7,90      6,90   1,00  Xã Phước Nam 

  
Công trình khai thác và chế biến mỏ đá granit làm ốp lát khu vực núi 
Mavieck 4 (gồm các hạng mục: khu khai thác, khu vực nhà điều 
hành, khu vực nhà máy chế biến đá ốp lát,…) 

SKS 44,90   26,56 18,34 Xã Phước Dinh 

  
Khai thác mỏ đá Granite ốp lát tại khu vực Tây Bắc núi Mavieck 
(C.ty CPĐTXD KTKS Ninh Thuận) 

SKS 12,80   7,40 5,40 xã Phước Dinh 

  
Quỹ đất dự kiến thu hồi để di chuyển các công trình hạ tầng của địa 
phương khi xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam 

DGT 2,00     2,00 Xã Phước Hà, Nhị Hà 

  Đường Văn Lâm - Sơn Hải DGT 43,57 4,47   39,10 
Phước Nam, Phước 

Dinh 

  Nâng cấp đường Quốc lộ 1A - Phước Hà DGT 16,79     16,79 
Xã Phước Hà, Nhị Hà, 

Phước Ninh 
  Sửa chửa cải tạo đường Từ Thiện - Vĩnh Trường  DGT 1,23     1,23 xã Phước Dinh 
  Kè chống sạt lở khu vực Cà Ná DGT 3,30     3,30 Xã Cà Ná 
  Nâng cấp mở rộng tuyến đường quốc phòng cũ (701) DGT 1,50     1,50 xã Phước Dinh 
  Xây dựng mới 03 tuyến đường kết nối 701 với đường ven biển DGT 6,00     6,00 xã Phước Dinh 
  Đường Trung tâm hành chính huyện DGT 40,00     40,00 Phước Nam 

  
Đường nối Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam với đường Văn 
Lâm-Sơn Hải 

DGT 11,00     11,00 Xã Phước Nam 

  Đường vào thôn Vĩnh Trường DGT 3,00     3,00 Xã Phước Dinh 
  Đường vào thôn Sơn Hải 2 DGT 4,00     4,00 Xã Phước Dinh 
  Nâng cấp đường Văn Lâm - Sơn Hải (Đoạn từ ngã tư Văn Lâm đến DGT 1,00     1,00 xã Phước Nam 
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Chuyển từ các loại đất 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 
Kế 

hoạch 
(ha) 

 LUA   RPH  
 Đất 
khác  

Địa điểm (đến cấp 
xã) 

cuối thôn Tam Lang, Phước Lập) 

  Khu bến Cảng Cà Ná giai đoạn 1- Cảng biển tổng hợp Cà Ná DGT 85,52     85,52 
Xã Phước Diêm, 

Phước Minh 
  Cảng cạn và Trung tâm Logictic Cà Ná DGT 70,00     70,00 xã Phước Diêm 

  
Dự án Xây dựng đường gom dọc theo tuyến đường sắt Bắc Nam và 
các công trình phụ trợ để xóa lối đi tự mở 

DGT    3,34  
    

 3,34  
Xã Phước Nam, 

Phước Ninh, Phước 
Minh, Cà Ná 

  

Đường nối từ cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà 
Ná 

DGT  59,23  9,795 0,075 49,355 
xã Phước Minh, xã 
Phước Ninh, xã Nhị 
Hà và xã Phước Hà 

  
Đường Trung tâm hành chính huyện đến đường ven biển DGT 34,00     34,00 

Phước Nam, Phước 
Dinh 

  
Tuyến đường nối Trung tâm hành chính huyện đến Khu công nghiệp 
Cà Ná 

DGT 22,00     22,00 
xã Phước Nam, Phước 

Minh 
  Đường tỉnh 710 (Đoạn Thành Tín - Bầu Ngứ - Từ Thiện) DGT    7,09       7,09  xã Phước Dinh 
  Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp với cảng cá Cà Ná DGT 4,00     4,00 xã Cà Ná 

  
Dự án tổ hợp công nghệ xanh  và hóa chất sau muối (Khu vực bến 
cảng Cà Ná) 

DGT 31,20     31,20 Xã Phước Diêm 

  
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc 
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam 
phía Đông 

DGT 1,09     1,09 Huyện Thuận Nam 

  
Xây dựng mới kè chắn lũ và kè chắn sóng (Xây dựng kè chắn sóng 
thôn Vĩnh Trường) 

DTL 4,20     4,20 xã Phước Dinh 

  Hệ thống mương thoát nước (thôn Từ Thiện, Vĩnh Trường) DTL 2,00     2,00 xã Phước Dinh 
  Hệ thống thoát lũ đô thị Phước Nam DTL 15,00     15,00 Xã Phước Nam 
  Xây hồ Phước Hà DTL 120,00     120,00 xã  Phước Hà 
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Chuyển từ các loại đất 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 
Kế 

hoạch 
(ha) 

 LUA   RPH  
 Đất 
khác  

Địa điểm (đến cấp 
xã) 

  
Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước ngọt và tiêu nội đồng khu nuôi 
tôm Sơn Hải 

DTL 1,00     1,00 xã Phước Dinh 

  
Hệ thống Kênh cấp 2, 3 và nâng cấp tuyến đường quản lý thuộc hồ 
chứa nước Sông Biêu 

DTL 12,26 1,85   10,41 
Xã Phước Hà, Nhị Hà, 

Phước Nam 

  
Hệ thống thủy lâm kết hợp để phòng chống hoang mạc hóa và thích 
ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận 
Nam, tỉnh Ninh Thuận 

DTL 5,60     5,60 
Xã Phước Hà, Phước 

Dinh 

  
Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu huyện Thuận Nam, tỉnh 
Ninh Thuận 

DTL 11,34   9,96 1,38 Xã Phước Hà, Nhị Hà 

  Tổ hợp điện khí LNG Cà Ná DNL 72,90   9,99 62,91 Phước Diêm 
  Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà (giai đoạn 2) DNL 168,00     168,00 Xã Nhị Hà 
  Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp DNL 60,00     60,00 Xã Nhị Hà 
  Nhà máy điện mặt trời 7A DNL 60,00     60,00 Phước Minh 

  
Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 (hạng mục: Tuyến đường dây 
đấu nối về  Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2; Trạm biến áp; Nhà 
làm việc) 

DNL 2,26     2,26 
Phước Minh, Nhị Hà, 

Phước Hà 

  Nhà máy điện gió Hồ Bầu Ngứ DNL 3,72     3,72 Xã Phước Dinh 
  Nhà máy Phong điện Power số 1 DNL 10,50     10,50 Xã Phước Minh 

  
Nhà máy điện gió Bim - giai đoạn 1 (88 MW bao gồm hướng tuyến 
điện gió Bim) 

DNL 30,80 0,10   30,70 
Xã Phước Minh, 

Phước Diêm, Cà Ná 
  Nhà máy điện gió hồ Núi Một DNL 35,00     35,00 Xã Phước Dinh 
  Nhà máy điện gió Phước Hải DNL 17,00     17,00 Xã Phước Dinh 
  Nhà máy điện gió An Phong DNL 20,00     20,00 Xã Phước Dinh 
  Nhà máy điện gió số 7A DNL 15,00     15,00 Xã Phước Minh 

  
Dự án cụm nhà máy điện gió trên biển Ninh Thuận (Hạng mục: Đất 
xây dựng trạm 500kV Mũi Dinh, nhà quản lý vận hành, giao thông) 

DNL 6,00     6,00 Huyện Thuận Nam 
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Chuyển từ các loại đất 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 
Kế 

hoạch 
(ha) 

 LUA   RPH  
 Đất 
khác  

Địa điểm (đến cấp 
xã) 

26,0 ha 

  
Dự án cụm nhà máy điện gió trên biển Ninh Thuận (Hạng mục: Đất 
xây dựng móng trụ 500kV) 

DNL 5,00     5,00 Huyện Thuận Nam 

  Đường dây 500 kV nhiệt điện Vân Phong - nhiệt điện Vĩnh Tân DNL 4,19   2,32 1,87 Huyện Thuận Nam 
  Đường dây 500kV mạch kép Thuận Nam - Chơn thành DNL 1,50     1,50 Huyện Thuận Nam 
  Ngăn lộ mở rộng tại TBA nhà máy điện gió số 7A DNL 0,32     0,32 Phước Minh 

  Đường dây đấu nối và ngăn lộ mở rộng nhà máy điện gió số 7A DNL 16,61     16,61 
xã Phước Minh, 

Phước Ninh 

  
Tuyến đường dây 110kV đấu nối nhà máy điện gió 7A và ngăn lộ mở 
rộng trạm 220kV Ninh Phước 

DNL 0,06 0,06     
Xã Phước Ninh, 

Phước Minh, Phước 
Nam 

  Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - 500kV Thuận Nam DNL 1,20   0,14 1,06 
Nhị Hà, Phước Hà, 

Phước Minh 
  Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước TBA 500kV Thuận Nam DNL 2,50     2,50 Huyện Thuận  Nam 
  Đường dây 500kV mạch kép Thuận Nam - Chơn Thành DNL 5,80     5,80 Huyện Thuận  Nam 
  Đường dây mạch 2 Ninh Phước -Tuy Phong- Phan Rí DNL 0,50     0,50 Huyện Thuận  Nam 

  Đường dây 500 kV nhiệt điện Vân Phong - nhiệt điện Vĩnh Tân DNL 2,32 0,06 1,07 1,19 
Phước Hà, Nhị Hà, 

Phước Minh 
  Tuyến đường vào các dự án năng lượng DNL 2,70     2,70 Phước Minh 
  Tuyến đường dây nhà máy điện mặt trời Bim 1, Bim 2 DNL 2,00     2,00 Phước Minh 
  Trạm 110 Thuận Nam  DNL 0,50     0,50  Cà Ná, Phước Minh 

  

Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh 
Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và 
các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia 
(Hạng mục: Nhà máy điện mặt trời) 

DNL 62,33     62,33 
Phước Minh, Phước 

Ninh, Nhị Hà 

  Bổ sung diện tích Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện DNL 108,20     108,20 Phước Minh, Phước 
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Chuyển từ các loại đất 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 
Kế 

hoạch 
(ha) 

 LUA   RPH  
 Đất 
khác  

Địa điểm (đến cấp 
xã) 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV 
Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống 
điện quốc gia (Hạng mục: Nhà máy điện mặt trời) 

Ninh, Nhị Hà 

  
Dự án tổ hợp công nghệ xanh  và hóa chất sau muối (Khu vực quy 
hoạch phát triển năng lượng phía Bắc Khu công nghiệp Cà Ná (Nhà 
máy điện mặt trời 450MWp)) 

DNL 458,00     458,00 Xã Phước Minh 

  Nhà máy điện mặt trời BP solar (tuyến đường dây) DNL 0,130     0,130 xã Phước Ninh 
  Nhà máy điện mặt trời TTC Nhị Hà DNL 50,00     50,00 Xã Nhị Hà 
  Nhà máy điện mặt trời Phước Dinh T&T1 DNL 51,83     51,83 Xã Phước Dinh 

  
Nhà máy điện dùng năng lượng tái tạo Phước Nam - Enfinity-Ninh 
Thuận (bao gồm đường dây đấu nối) 

DNL 24,00     24,00 Phước Ninh 

  Nhà máy điện gió Mũi Dinh (bổ sung) DNL 1,40     1,40 xã Phước Dinh 

  
Đường dây 500 kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 
500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân 

DNL 0,05     0,05 xã Phước Minh 

  
Đường  dây 500kV nhiệt điện Vân Phong, nhiệt điện Vĩnh Tân, đoạn 
qua huyện Thuận Nam 

DNL 6,073 0,066 1,715 4,292 
xã Phước Hà, Nhị Hà, 

Phước Minh 

  Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước- 500 kv Thuận Nam DNL 1,20 1,20     
xã Phước Hà , Nhị Hà, 

Phước Minh 

  Nhà máy điện gió Win Energy Chính Thắng DNL 12,00 0,60   11,40 
xã Phước Ninh, Phước 

Nam 
  Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long DNL 60,00     60,00 xã Phước Minh 

  
Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 3.2 (NM ĐMT Phước Minh- Ha 
com Solar giai đoạn 2) 

DNL 94,00     94,00 xã Phước Minh 

  Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh (giai đoạn 2) DNL 61,00     61,00 
xã Phước Minh, 

Phước Ninh 
  Thay dây dẫn đường dây 110 kV 174 Tháp Chàm- Ninh Phước DNL 0,15     0,15 xã Nhị Hà 
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Chuyển từ các loại đất 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 
Kế 

hoạch 
(ha) 

 LUA   RPH  
 Đất 
khác  

Địa điểm (đến cấp 
xã) 

  Đường dây mạch 2 Ninh Phước- Tuy Phong- Phan Rí DNL 0,63   0,09 0,54 
xã Cà Ná, Phước 

Minh, Phước Ninh 
  TBA 110 kv Thuận Nam và đường dây đấu nối DNL 0,50     0,50 huyện Thuận Nam 
  Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp Thuận Nam 1 DNL 108,50     108,50 xã Phước Hà 
  Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 14 DNL 84,30     84,30 xã Nhị Hà 
  Nhà máy điện mặt trời kết hợp điện gió Thiên Tân 2 DNL 258,27     258,27 xã Phước Dinh 
  Nhà máy điện mặt trời kết hợp điện gió Mũi Dinh 2 DNL 107,90     107,90 xã Phước Dinh 
  Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 3.1 DNL 195,00     195,00 xã Nhị Hà 
  Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 2.3 DNL 98,00     98,00 Phước Dinh 
  Nhà máy điện năng lượng hỗn hợp Phát Tiến DNL 200,00     200,00 xã Phước Dinh 
  Các đường dây điện 22 kV, 110 kV, 220 kV  DNL 1,50     1,50 huyện Thuận Nam 

  
Cột thu lôi chống sét: thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh; thôn Sơn Hải 2, 
xã Phước Dinh; thôn 1, xã Nhị Hà; thôn 2, xã Nhị Hà 

DNL 0,01     0,01 
Xã Phước Ninh, 

Phước Dinh, Nhị Hà 

  
Tuyến đường dây 110kV của Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu- 
Duyên Hải 1 

DNL 0,50     0,50 xã Phước Nam 

  Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh 2 DNL 60,00     60,00 xã Phước Minh 
  Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đường dây đấu nối  DNL 0,09 0,05   0,04 Huyện Thuận Nam 

  
Tuyến đường dây điện 110kV đấu nối nhà máy điện mặt trời hồ Núi 
Một 1 

DNL 0,50     0,50 Xã Phước Dinh 

  Trang trại điện mặt trời hồ Núi Một 1 DNL 60,00     60 xã Phước Dinh 

  

Tuyến đường dây 110kv đấu nối, đường 22Kv cấp điện thi công tự 
dùng, mở rộng ngăn lộ xuất tuyến 110kv tại TBA110KV Ninh Phước 
thuộc dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Hữu tại xã Phước Ninh, 
huyện Thuận Nam 

DNL 0,16 0,06   0,10 xã Phước Ninh  

  
Tuyến đường dây 110kv đấu nối, đường 22Kv cấp điện thi công tự 
dùng, mở rộng ngăn lộ xuất tuyến 110kv tại TBA110KV Ninh Phước 

DNL 0,38     0,38 xã Phước Minh 
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Chuyển từ các loại đất 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 
Kế 

hoạch 
(ha) 

 LUA   RPH  
 Đất 
khác  

Địa điểm (đến cấp 
xã) 

thuộc dự án Nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam 19 tại xã Phước 
Minh, huyện Thuận Nam 

  Tuyến đường dây 110kV đấu nối nhà máy điện mặt trời Hồ Núi 1   0,60     0,60 xã Phước Dinh 
  Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện DVH 4,30     4,30 xã Phước Nam 
  Xây mới trường mẫu giáo cơ sở Vĩnh Trường (UBND huyện) DGD 1,00     1,00 xã Phước Dinh 

  
Khu công viên kết hợp sản xuất kinh doanh phía Bắc khu du lịch Mũi 
Dinh Ecopark 

DKV 15,80     15,80 Xã Phước Dinh 

  
Dự án Khu vui chơi thiếu nhi kết hợp công viên cây xanh trên địa bàn 
xã Cà Ná 

DKV 0,86     0,86 Xã Cà Ná 

  Khu đô thị mới phía Đông Quốc lộ 1A ONT 161,76     161,76 Xã Cà Ná 
  Khu đô thị mới phía Tây QL 1A (Khu đô thị mới ven Quốc lộ 1A) ONT 100,00     100,00 xã Cà Ná 
  Khu dân cư mới TTTHC xã Phước Nam (Khu dân cư Phước Nam) ONT 13,69 7,70   5,99 Xã Phước Nam 

  
Khu dân cư mới Trung tâm hành chính xã Phước Nam (Khu phía 
Nam đường Văn Lâm - Sơn Hải) 

ONT 5,06 4,00   1,06 Xã Phước Nam 

  Khu dân cư phục vụ dự án đường Văn Lâm-Sơn Hải ONT 2,09     2,09 Xã Phước Nam 
  Khu dân cư Phước Dinh (Khu dân cư Sơn Hải) ONT 37,47     37,47 Xã Phước Dinh 
  Đầu tư hạ tầng khu dân cư xã Phước Dinh ONT 5,95     5,95 xã Phước Dinh 
  Khu đô thị mới Đầm Cà Ná ONT 64,87     64,87 Xã Phước Diêm 
  Khu dân cư Cảng tổng hợp Cà Ná ONT 0,41     0,41 Xã Phước Diêm 
  Khu dân cư Tân Hà 2, xã Phước Hà ONT 15,50 2,60   12,90 xã Phước Hà 
  Khu dân cưu Phước Lập- Tam Lang ONT 10,50 1,46   9,04 xã Phước Nam 
2.2 Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất             
  Khu nông nghiệp công nghệ mới Nhị Hà NKH 104,58     104,58 Xã Nhị Hà 

  
Trang trại Chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng 
nguyên liệu làm thức ăn cho bò 

NKH 300,00   8,52     291,48  Xã Nhị Hà 

  Trại heo hậu bị Chánh Phong NKH 27,50     27,50 Xã Phước Ninh 
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Chuyển từ các loại đất 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 
Kế 

hoạch 
(ha) 

 LUA   RPH  
 Đất 
khác  

Địa điểm (đến cấp 
xã) 

  Nông trại trồng nấm công nghệ cao NKH 1,90     1,90 Xã Phước Nam 
  Dự án sản xuất tôm sú và tôm thẻ chân trắng NKH 10,40     10,40 xã Phước Dinh 
  Dự án Du lịch tại khu vực bãi đá trứng, xã Phước Dinh TMD 30,00   30,00   Xã Phước Dinh 
  Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ, xã Phước Diêm TMD 5,46     5,46 Xã Phước Diêm 
  Dự án Siêu thị Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam TMD 4,00     4,00 Xã Phước Nam 
  Khu Du lịch Mũi Dinh Ecorpack TMD     358,14    45,00   313,14  Xã Phước Dinh 
  Khu Du lịch sinh thái Cà Ná Star TMD  15,00    15,00   Xã Phước Diêm 
  Khu Du lịch vịnh Mũi Dinh TMD  10,00    10,00   Xã Phước Dinh 
  Khu DLST nông nghiệp Mũi Dinh TMD  18,50         18,50  Xã Phước Dinh 
  Khu du lịch nghỉ dưỡng mặt trời Mũi Dinh (31,88 ha) TMD  31,88    31,88    Xã Phước Dinh 
  Khu du lịch Mũi Dinh Paradise Hotel Resort and Spa TMD    5,54      5,54  Xã Phước Dinh 
  Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể (công ty Sơn Hải) TMD 23,80    8,00     15,80  Xã Phước Dinh 
  Khu nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận (87,5 ha) TMD  87,50    19,50     68,00  Xã Phước Diêm 
  Cửa hàng xăng dầu Thái Nhã 02 TMD    0,39      0,39  Xã Phước Minh 
  Khu nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Dinh-Cà Ná (công ty TSG) 78,50 ha TMD  78,50    22,42     56,08  Xã Phước Dinh 
  Dự án Kho xăng dầu Cà Ná TMD  10,00      3,00  7,00  Xã Phước Diêm 

  
Cửa hàng xăng dầu tại xã Phước Nam (cửa hàng xăng dầu Phước 
Lập) 

TMD    0,10      0,10  Xã Phước Nam 

  Cửa hàng xăng dầu tại Tỉnh lộ 701 TMD    0,20      0,20  Xã Phước Dinh 
  Nhà máy sản xuất thiết bị điện gió và bến cảng chuyên dụng SKC 16,02     16,02 xã Phước Diêm 

  
Nhà máy chế biến đá granite tại núi Maviek xã Phước Dinh (công ty 
Nam Châu Sơn) 30,87 ha 

SKC 30,87   26,03 4,84 xã Phước Dinh 

  Nhà máy Bê tông Phúc Thành An SKC    0,23      0,23  Xã Phước Dinh 

  
Nhà máy chế biến đá (Công ty Cổ phần địa chất khoáng sản Việt 
Nam) 

SKC    5,68      5,68  Xã Phước Dinh 

  Nhà máy chế biến đá (Công ty Linh Đỗ) SKC    1,12      1,12  Xã Phước Minh 
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  Nhà máy chế biến đá (Công ty Trân Trân) SKC    2,50      2,50  Xã Phước Dinh 
  Đầu tư khai thác sản xuất nước khoáng Vinafresh SKC 0,11     0,11 xã Nhị Hà 

  
Khu chế xuất của dự án chế biến đá xây dựng Đông Nam núi Chà 
Bang (công ty An Khánh) 

SKC    4,84      4,84  xã Phước Nam 

  
Mỏ đất san lấp Tây Bắc núi Mavieck (Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Tuấn Anh) 

SKX    3,54      2,04  1,50  Xã Phước Dinh 

  
Mỏ đất san lấp Tây Bắc núi Mavieck (Công ty Cổ phần Hacom Ninh 
Thuận) 

SKX  13,80         13,80  Xã Phước Dinh 

  Mỏ đất san lấp Tây núi Chà Bang (Công ty TNHH Vạn Phú Lộc) SKX  23,95         23,95  Xã Phước Minh 
  Mỏ đá núi Gió xã Phước Minh (công ty Linh Đỗ) SKX    4,96      4,96  Xã Phước Minh 

  

Công trình sản xuất và chế biến khoáng sản sau khi khai thác làm 
VLXD thông thường (gồm các hạng mục: khu khai thác, tập kết, khu 
vực nhà điều hành, khu nhà máy chế biến…) 

SKX    4,50      4,50  Xã Cà Ná 

  Đá xây dựng (Khu vực số 1) SKX  19,50         19,50  Xã Cà Ná 
  Đá xây dựng (Khu vực số 2) SKX  18,60         18,60  Xã Cà Ná 
  Khai thác khoáng sản cát xây dựng SKX    1,43       1,43  Xã Nhị Hà 
  Dự án khai thác mỏ đá xây dựng Đông Nam Mavieck (công ty 319) SKX    8,34      8,34  xã Phước Dinh 

  Thửa đất 240, 269, 270 tờ bản đồ địa chính số 49 xã Phước Ninh TON    0,17      0,17  Xã Phước Ninh 

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác             
  Mỏ đá Núi đất (công ty An Cường) SKX 18,84     18,84 xã Phước Nam 
  Trạm Điệp báo chiến dịch quân báo nhân dân CQP 2,00     2,00 xã Phước Dinh 
  Trạm nông nghiệp tổng hợp huyện Thuận Nam DTS 0,18     0,18 xã Phước Nam 
  Đường bộ cao tốc Bắc-Nam DGT 97,79       Xã Phước Hà, Nhị Hà 
  Trung tâm điều hành xe Bus DGT 0,21       Xã Cà Ná 
  Trung tâm điều hành xe Bus DGT 0,03       Xã Phước Dinh 
  Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất Khu dân cư Sơn Hải (03 lô) ONT 0,06     0,06 xã Phước Dinh 
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  khu Trung tâm hành chính xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (22 lô) ONT 0,33     0,33 xã Phước Nam 

  
Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất Điểm dân cư thôn Sơn Hải 1- 
2 (06 lô) 

ONT 0,26     0,26 xã Phước Dinh 

  
Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất Khu tái định cư đồng muối 
Quán Thẻ (34 lô) 

ONT 0,64     0,64 xã Phước Minh 

  
Dự án Bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná, xã Cà Ná, huyện 
Thuận Nam (23 lô) 

ONT 0,35     0,35 xã Cà Ná 

  

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất Thửa đất số 21, 21a, 34 tờ bản 
đồ địa chính số 38 xã Phước Nam (thu hồi từ Trung tâm cây trồng 
bán khô hạn xã Phước Nam) 

TMD 2,26     2,26 xã Phước Nam 
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